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CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
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CÁC CĂN CỨ TRIỂN KHAI 
Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"
Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số 
của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
[bookmark: _Toc181953336][bookmark: _Toc182148273][bookmark: _Toc182148821]1. Mức độ chuyển đổi số
a) Mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục được đánh giá theo từng(02) nhóm tiêu chí thành phần: Nhóm tiêu chí “Chuyển đổi số trong dạy, học” và Nhóm tiêu chí “Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục”, thang điểm tối đa là 100, mỗi nhóm tiêu chí được đánh giá ở ba mức độ: 
- Mức chưa đáp ứng (Mức độ 1): Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí dưới 50. Ở mức này, cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số. 
- Mức đáp ứng cơ bản (Mức độ 2): Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí đạt từ 50 đến 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục đã đáp ứng yêu cơ bản về triển khai chuyển đổi số. 
- Mức đáp ứng tốt (Mức độ 3): Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí đạt trên 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và một số yêu cầu nâng cao về triển khai chuyển đổi số. 
b) Mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục được đánh giá ở ba mức độ:
- Mức chưa đáp ứng (Mức độ 1): Một trong 02 nhóm tiêu chí đạt ở Mức 1.
- Mức đáp ứng cơ bản (Mức độ 2): Cả 02 tiêu chí tối thiểu đạt Mức 2. 
- Mức đáp ứng tốt (Mức độ 3): Cả 02 nhóm tiêu chí đều ở Mức 3. 
[bookmark: _Toc181953337][bookmark: _Toc182148274][bookmark: _Toc182148822]2. Cách chấm điểm các tiêu chí
- Điểm của các tiêu chí làm tròn đến 0.5 điểm. 
- Đối với các tiêu chí có điểm trong khoảng giới hạn thì giới hạn nhỏ nhất cho điểm tối đa của mức trước đó; giới hạn lớn nhất thì cho điểm tối đa của mức đang tính; các giới hạn trong khoảng thì chia tỷ lệ tương đối cho phù hợp trong giới hạn. 
 Ví dụ: Mục 1.7, với trường hợp: tiêu chí <20% tối đa 2.0 điểm; 20%-60% tối đa 5.0 điểm thì cách cho điểm như sau: 
	Giá trị
	Điểm đánh giá
	Ghi chú

	20%
	2.0
	

	27%
	2.5
	21%-27% 

	34%
	3.0
	28%-34% 

	40% 
	3.5 
	34%-40%

	47%
	4.0
	40%-47% 

	54%
	4.5
	48%-54% 

	60% 
	5.0 
	55%-60%


[bookmark: _Toc181953338][bookmark: _Toc182148275][bookmark: _Toc182148823]3. Minh chứng
- Trong đánh giá mức độ chuyển đổi số, minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, phần mềm, hệ thống phần mềm, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu (dạng bản cứng, bản mềm), băng, đĩa hình, hiện vật đã và đang có của nhà trường phù hợp với nội hàm (yêu cầu) trong từng tiêu chí. Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân tích, giải thích từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.  
- Minh chứng được sử dụng cho từng tiêu chí trong báo cáo tự đánh giá theo năm học thì thời điểm thu thập minh chứng tính từ bắt đầu năm học mới.
4. Lưu ý công tác tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục 
Hoạt động tự đánh giá là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cơ sở giáo dục nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị, do đó các cơ sở giáo dục cần hiểu và làm rõ thêm các nội dung sau: 
[bookmark: _Toc181953377][bookmark: _Toc182148303][bookmark: _Toc182148850]a) Thu thập minh chứng
Để thu thập minh chứng sát thực, đánh giá đúng thực trạng của cơ sở giáo dục và nội hàm của các tiêu chí, chỉ số yêu cầu đơn vị thực hiện tốt công tác xác định rõ nội hàm và phân tích kỹ từng tiêu chí để tìm minh chứng phù hợp, sắp xếp minh chứng theo thứ tự nội hàm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số. 
Mỗi tiêu chí có phiếu xác định nội hàm, phân tích tìm minh chứng, phiếu được lưu trữ trong hồ sơ tự đánh giá làm cơ sở để thu thập minh chứng và đánh giá của Hội đồng tự đánh giá, của Đoàn đánh giá ngoài. 
[bookmark: _Toc181953378][bookmark: _Toc182148304][bookmark: _Toc182148851]b) Xử lý và phân tích minh chứng
Hội đồng tự đánh giá thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được của nhóm công tác hoặc cá nhân. Khi các minh chứng được sử dụng, Hội đồng tự đánh giá lập Bảng danh mục mã minh chứng. 
Thực tế làm công tác tự đánh giá, có những minh chứng có thể được sử dụng ngay để làm minh chứng, nhưng có tài liệu phải qua xử lý, phân tích, tổng hợp mới có thể sử dụng để làm minh chứng cho các nhận định, kết luận của tiêu chí. Mỗi cơ sở giáo dục sẽ có minh chứng cụ thể phù hợp, không được sao chép dập khuôn giữa các đơn vị trong quá trình xây dựng Bảng danh mục mã minh chứng; phải làm tốt công tác phân tích tiêu chí thì mới có thể thu thập, xử lý tư liệu, tài liệu để làm minh chứng cho các tiêu chí. 
Các minh chứng phù hợp với nội hàm tiêu chí sẽ được sử dụng trong báo cáo kết quả tự đánh giá. Các minh chứng này, trước khi được sử dụng cần thiết phải mã hóa với mục đích gọn, tiện tra cứu. 
[bookmark: _Toc181953379][bookmark: _Toc182148305][bookmark: _Toc182148852]c) Lưu trữ và bảo quản
Có thể tập hợp, sắp xếp minh chứng trong các thư mục (folder) theo thứ tự mã hóa. Minh chứng hết giá trị được thay thế bằng minh chứng đang còn hiệu lực và phù hợp. Minh chứng thay thế được ghi ký hiệu của minh chứng bị thay thế và ghi rõ ngày, tháng, năm thay thế. Lưu ý, những minh chứng phục vụ công tác quản lý các hoạt động nhà trường thì lưu trữ, bảo quản tại hồ sơ lưu trữ của nhà trường, nhưng phải ghi rõ vị trí cụ thể (đường dẫn nếu là bản cứng) của minh chứng trong Bảng danh mục mã minh chứng để tiện lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm (bản điện tử thì cung cấp đường link). 
Đối với những minh chứng phức tạp, cồng kềnh (các hiện vật; hệ thống hồ sơ, sổ sách; các văn bản, tài liệu, tư liệu có số lượng lớn và số trang nhiều, ...), nhà trường có thể lập các biểu, bảng tổng hợp, thống kê các dữ liệu, số liệu để thuận tiện cho việc sử dụng. 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục. Khuyến khích các đơn vị tổ chức lưu trữ trực tuyến trên các dịch vụ trực tuyến, phần mềm hỗ trợ đánh giá Bộ chỉ số của các nhà cung cấp. Chia sẻ quyền truy cập cho các nhóm thực hiện công tác tự đánh giá và cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá ngoài công nhận mức độ chuyển đổi số. Cơ sở giáo dục có thể tự thiết kế cách lưu trữ hồ sơ hoặc phần mềm theo dõi, hoặc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động TĐG chỉ số chuyển đổi số của đơn vị mình; khi cơ quan quản lý yêu cầu hoặc triển khai đồng bộ phần mềm trong toàn ngành thì cơ sở giáo dục dừng sử dụng hệ thống riêng, và chuyển đổi, cập nhật dữ liệu sang hệ thống chung toàn ngành (kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và hướng dẫn thực hiện hàng năm của Sở GDĐT). 
[bookmark: _Toc181953380][bookmark: _Toc182148306][bookmark: _Toc182148853]d) Báo cáo tự đánh giá
Hằng năm các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo tự đánh giá mức độ chuyển đổi số đảm bảo đủ các nội dung theo quy định và Thủ trưởng phê duyệt kết quả tự đánh giá; báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp, cập nhật kết quả lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trước 31/5 hằng năm. 
[bookmark: _Toc181953381][bookmark: _Toc182148307][bookmark: _Toc182148854]e) Lưu giữ hồ sơ
Hồ sơ lưu trữ bao gồm: Các Quyết định thành lập đoàn Hội đồng tự đánh giá, thành lập đoàn đánh giá ngoài (ĐGN), Quyết định phê duyệt kết quả tự đánh giá/ĐGN; Các Kế hoạch; Các báo cáo; Các Phiếu đánh giá tiêu chí; Báo cáo tự đánh giá, Báo cáo ĐGN; Công văn của cơ sở giáo dục về việc tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến của dự thảo báo cáo ĐGN (nếu có). 
Thời hạn bảo quản, lưu trữ và sử dụng hồ sơ theo quy định của Luật lưu trữ và theo Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục; Thông tư số 10/2022/TT- BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc Quy định thời hạn bảo tài liệu.
[bookmark: _Toc181953339][bookmark: _Toc182148276][bookmark: _Toc182148824]5. Hướng dẫn việc cung cấp, chia sẻ minh chứng
Các minh chứng cung cấp phải có tính pháp lý và được lưu trữ chia sẻ ở chế độcông khai (quyền xem) theo các bước hướng dẫn bên dưới:
- Bước 1: Tạo không gian lưu trữ trên môi trường mạng
Đơn vị sử dụng Google Drive
+ Tạo 01 thư mục đặt tên theo Tên đơn vị (Ví dụ Trường tiểu học ABC)
+ Trong thư mục trêntạo các thư mục con dùng để chứa các minh chứng tương ứng với các tiêu chí trong bộ chỉ số đánh giá của cấp học theo quy định (các trường phổ thông GDTX đặt tên lần lượt là 1.1, 1.2,…, 1.7, 2.1,2.2, ..., 2.4);
- Bước 2: Cung cấp báo cáo tự đánh giá và dữ liệu minh chứng 
+ Tải báo cáo tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của đơn vị vào thư mục Tên đơn vị.
+ Thực hiện cập nhậtcác minh chứng đã được số hoá theo từng tiêu chí vào thư mục tương ứng;
- Bước 3: Chia sẻ Minh chứng
- Thực hiện chia sẻ thư mụcTên đơn vị trêncông khai trên môi trường mạng,sao chép và gửi đường link chia sẻ ở chế độ công khai cùng với báo cáo tự đánh giá cho cơ quan quản lý trực để kiểm tra, đánh giá.
- Nộp báo cáo tự đánh giá (bản PDF có chữ ký của lãnh đạo và có dấu của đơn vị) kèm minh chứng về cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 15/05/2025.
- Các trường tiểu học, THCS gửi về Phòng Văn hóa – Xã hội của các xã/phường để tổng hợp.
- Các trường THPT, GDTX gửi về Sở GDĐT để tổng hợp.
[bookmark: _Toc181953341][bookmark: _Toc182148278][bookmark: _Toc182148826]II. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁCỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
[bookmark: _Toc181953342][bookmark: _Toc182148279][bookmark: _Toc182148827]1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá
Thủ trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên  ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá (TĐG). Số lượng thành viên, thành phần tham gia Hội đồng TĐG do Thủ trưởng quyết định nhằm đáp ứng yêu cầu. 
[bookmark: _Toc181953343][bookmark: _Toc182148280][bookmark: _Toc182148828]2. Lập kế hoạch tự đánh giá
- Kế hoạch TĐG do Hội đồng TĐG xây dựng và có các nội dung theo quy định. Chủ tịch Hội đồng phê duyệt kế hoạch TĐG. Kế hoạch TĐG phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Hội đồng TĐG, nhóm thư ký, các nhóm công tác và từng cá nhân. Kế hoạch TĐG cần nêu rõ nội dung từng hoạt động, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, tránh chung chung, hình thức.
- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch TĐG, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp thì có thể điều chỉnh và bổ sung.
[bookmark: _Toc181953344][bookmark: _Toc182148281][bookmark: _Toc182148829]3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng
Căn cứ vào từng tiêu chí, nhóm công tác và từng cá nhân được giao nhiệm vụ phụ trách tiêu chí đó tiến hành thu thập, xử lý và phân tích minh chứng để đưa ra kết luận tự đánh giá mức độ đạt của tiêu chí, nhóm tiêu chí. Báo cáo Hội đồng TĐG. 
[bookmark: _Toc181953345][bookmark: _Toc182148282][bookmark: _Toc182148830]4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí
Việc đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí thực hiện thông qua Phiếu đánh giá tiêu chí. Đối với mỗi tiêu chí, tùy theo nội hàm của tiêu chí việc “Mô tả hiện trạng” trong Phiếu đánh giá tiêu chí có thể thực hiện theo hướng dẫn (tham khảo Mẫu 1 đính kèm). 
[bookmark: _Toc181953346][bookmark: _Toc182148283][bookmark: _Toc182148831]5. Viết báo cáo tự đánh giá
- Báo cáo TĐG là văn bản phản ánh thực trạng chất lượng của nhà trường, sự cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của nhà trường. Kết quả TĐG được trình bày dưới dạng một bản báo cáo có cấu trúc và hình thức theo quy định của hướng dẫn này (tham khảo Mẫu 2 đính kèm). 
- Báo cáo TĐG cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đủ các nội dung liên quan đến toàn bộ các tiêu chí. Báo cáo TĐG được trình bày lần lượt theo thứ tự các Nhóm tiêu chí. Đối với mỗi tiêu chí cần có đủ các mục: mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng, tự đánh giá mức độ. Những nội dung trình bày trong các Phiếu đánh giá tiêu chí đã được Hội đồng TĐG chấp thuận thì đưa vào báo cáo TĐG.
[bookmark: _Toc181953348][bookmark: _Toc182148285][bookmark: _Toc182148833]6. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá
[bookmark: _Toc181953349][bookmark: _Toc182148286][bookmark: _Toc182148834]- Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số. 
- Gửi báo cáo TĐG mức độ chuyển đổi số cùng minh chứng, kèm theo công văn đề nghị được quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng theo kế hoạch cải tiến chất lượng đã nêu trong báo cáo TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp.
- Công bố kết quả tự phê duyệt và báo cáo TĐG tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong phạm vi nhà trường. Khuyến khích công bố các kết quả TĐG của báo cáo TĐG có ký số lên trang thông tin điện tử của nhà trường. 
- Cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống CSDL ngành Giáo dục trước ngày 31/5 hằng năm.
- Thực hiện kế hoạch cải tiến chỉ số được đề ra trong báo cáo TĐG để cải tiến, nâng cao chất lượng Bộ chỉ số tự đánh giá của nhà trường;
- Mỗi năm học, cơ sở giáo dục thực hiện TĐG mức độ chuyển đổi số một lần, hồ sơ lưu trữ tại nhà trường. 
III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
1. Hàng năm, cơ sở giáo dục báo cáo kết quả tự đánh giá và cung cấp thông tin, hồ sơ, minh chứng phục vụ việc đánh giá mức độ chuyển đổi số về cơ quan quản lý trực tiếp. Khuyến khích gửi hồ sơ, minh chứng phục vụ việc đánh giá mức độ chuyển đổi số trên môi trường mạng (hồ sơ điện tử, hồ sơ lưu trữ trên nền tảng lưu trữ trực tuyến/phần mềm mà đơn vị sử dụng,…). 
2. UBND xã/phường tổ chức triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số và ban hành Quyết định công nhận mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn quản lý. Có thể kết hợp với các nhiệm vụ kiểm tra nhiệm vụ năm học về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục. Báo cáo kết quả đánh giá về Sở GDĐT, cập nhật kết quả đánh giá trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục trước ngày 20/6 hằng năm; công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của xã/phường. 
3. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào điều kiện thực tế, tổ chức kiểm tra giám sát kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục, kết quả đánh giá của xã/phường.


